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Bình ắc quy 

 

Biến thể 2BATT110 - 

Loại bình ắc quy Bình ắc quy dễ bảo dưỡng 
Bình ắc quy không cần bảo dưỡng 

(Chỉ áp dụng cho thị trường Nam Phi) 

Dung tích bình ắc quy 110Ah 102Ah 

Điện áp 12.5V 12V 

Ampe khởi động nguội ở 18oC (CCA) ≥ 600 A 710 A (SAE) 

Khả năng dự trữ (RC) ≥ 170 phút 180 phút 

Trọng lượng riêng của chất điện phân 1.280 ± 0.005 1.28 ± 0.01 

Khối lượng bình ắc quy 
Khối lượng ướt 29.2 ± 1.6 kg 28 kg 

Khối lượng khô 20.1 kg 20 kg 

Mật độ axit (20°C) 
Tối thiểu 1.245 g/cm3 

- 
Tối đa 1.265 g/cm3 

Mức độ điện giải 173+0
-5 mm - 

Lực siết nút thông hơi 
Tối thiểu 6 kgf. cm 

- 
Tối đa 8 kgf. cm 

Lực siết cọc bình 25 Nm - 

 


